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BÁO CÁO
Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại tuần
(từ ngày 27/6 đến ngày 03/7/2016)

I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương)
1.1. Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông: 
Sáng 27/6, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã vượt qua đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin), hồi 7h sáng 27/6, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh  nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, rủi ro thiên tai cấp độ 3. 
Đến sáng 28/6, sau khi đi vào vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ATNĐ đã suy yếu thành một vùng áp thấp, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.
1.2. Tình hình mưa dông, gió mạnh trên biển:
Từ ngày 29-30/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. 
Ngày 28-29/6, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-16 độ vĩ Bắc nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. 
1.3. Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ:
Từ đêm 30/6 đến 03/7, do ảnh hưởng hội tụ gió trên cao nên ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Dự báo: trong các ngày từ 04-05/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-200mm; riêng khu vực các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1
1.4. Tình hình mưa:
Từ ngày 27/6 đến 7h00’ ngày 03/7, khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-180mm; một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa rất to, tập trung vào ngày 01-02/7. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: 
	Nà Hừ (Lai Châu)
	196mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	512 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	194mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	610 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	423 mm
	
	Cần Đăng (Tây Ninh)
	384mm

	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	223 mm
	
	Phụng Hiệp (Cần Thơ)
	260mm

	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	241 mm
	
	Trà Vinh (Trà Vinh)
	348mm


1.5. Tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập)
- Do đã xuất hiện mưa, khu vực ĐBSCL, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cơ bản đã chấm dứt tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Xâm nhập mặn ở ĐBSCL hiện tại không ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sản xuất, dân sinh.
- Khu vực Nam Trung Bộ vẫn còn bị ảnh hưởng của hạn hán, tuy nhiên đã giảm bớt căng thẳng do có mưa. Dự kiến, tổng diện tích lúa phải dừng sản xuất do thiếu nước giảm còn khoảng 19.640 ha (Ninh Thuận 9.440 ha, Khánh Hòa 9.000 ha, Bình Định 1.200 ha), nhiều diện tích cây trồng có khả năng bị thiếu nước vào thời gian giữa và cuối vụ. Riêng tỉnh Bình Thuận hiện đã có mưa, diện tích dự kiến dừng sản xuất giảm nhanh, nếu mưa tiếp tục sẽ xuống giống hết diện tích.
- Khu vực Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra thiếu nước trong giai đoạn cuối vụ Hè Thu, vụ mùa nếu xảy ra nắng nóng gay gắt.
II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
2.1. Các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:
- Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
- Số liệu quan trắc các hồ lúc 15h00’ ngày 03/7/2016 như sau:
	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	181.67
	116.7
	3.185
	1.913
	215

	Hòa Bình
	89.55
	13.78
	1.000
	2.200
	117

	Tuyên Quang
(lúc 13:00)
	92.07
	47.00
	316
	0
	120

	Thác Bà
	47.05
	20.75
	96 (TB ngày 02/7)
	44 (TB ngày 02/7)
	58


2.2. Hồ chứa thủy lợi (Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập)
Khu vực Bắc Bộ dung tích các hồ chứa đạt 30-70% dung tích thiết kế; Bắc Trung Bộ đạt 40-70% dung tích thiết kế; Nam Trung Bộ đạt 30-50% dung tích thiết kế (riêng Ninh Thuận 19%); khu vực Tây Nguyên dung tích các hồ chứa đạt 60-70% dung tích thiết kế; Đông Nam Bộ đạt 30-50% dung tích thiết kế. 
Dung tích các hồ chứa ở các khu vực miền núi phía Bắc, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang có xu thế tăng, các hồ chứa Trung Bộ giảm ít mặc dù có mưa do hiện nay đang cấp nước vụ Hè Thu.
III. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ THIÊN TAI:
	3.1.Trung ương:
Để đối phó với diễn biến ATNĐ và mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT – VP Ủy ban Quốc gia TKCN đã có các Công điện: 
+ Công điện số 09/CĐ-TW ngày 27/6/2016 gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các tỉnh Tây Nguyên; Ban chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc Phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao để chỉ đạo đối phó với ATNĐ.
+ Công điện số 10/CĐ-TW ngày 01/7/2016 gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ; BCH PCTT & TKCN các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Y tế, Công thương để chỉ đạo sẵn sàng đối phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
- BCH PCTT & TKCN Bộ đội Biên phòng thường xuyên theo dõi và có các báo cáo về kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến ATNĐ để chủ động phòng tránh.
- BCĐ PCTT & TKCN Bộ Giao thông vận tại có Công điện số 31/CĐ-BGTVT ngày 26/6/2016 chỉ đạo Sở GTVT 28 tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước và các cơ quan liên quan để chỉ đạo triển khai phương án đối phó với diễn biến của ATNĐ, đảm bảo giao thông thông suốt.
- VPTT  Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT VPTT thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện các công điện số 09/CĐ-TW và số 10/CĐ-TW ngày 01/7/2016; theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, tình hình mưa ở các tỉnh phía Bắc; nhắn tin cảnh báo đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động các biện pháp phòng tránh.
2. Địa phương:
BCH PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nghiêm túc triển khai theo nội dung các Công điện số 09/CĐ-TW ngày 27/6/2016 và số 10/CĐ-TW ngày 01/7 của VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT – VP Ủy ban Quốc gia TKCN.
IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
Trong tuần, theo báo cáo nhanh của 07 tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hà Giang, Đắc Lắc, Tiền Giang, thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, lũ quét đã làm 05 người chết, 02 người mất tích, 01 người bị thương, thiệt hại nhiều tài sản. Cụ thể như sau:
1. [bookmark: _GoBack]Tỉnh Thái Nguyên: 
- Theo báo cáo nhanh số 50/BC-VPTT ngày 01/7/2016 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, rạng sáng ngày 01/7 trên địa bàn xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện dông, sét làm 01 trạm y tế bị tốc mái.
- Theo báo cáo nhanh số 52/BC-VPTT ngày 02/7/2016, tối ngày 01/7/2016, trên địa bàn huyện Định Hóa đã xảy ra lũ quét làm 02 người chết do lũ cuốn trôi (ông Đặng Văn Vy, sinh năm 1956 và ông Triệu Đình Thức, sinh năm 1977); 30 ha mạ và 08 ha hoa màu bị thiệt hại; 1.400m đường bị ngập; 55m tường rào bị đổ; 02 gian hàng và 01 kho hàng bị ngập. Ước tổng thiệt hại khoảng 2,0 tỷ đồng.
2. Tỉnh Quảng Ninh: Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, hồi 17h00 ngày 02/7, 04 nữ sinh viên tình nguyện trường Đại học Ngoại thương khi lội qua suối Pác Hoóc, huyện Bình Liêu đã bị nước lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã cử các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, cứu được 01 người và tìm thấy thi thể 03 người (Vũ Thị Xoa, sinh năm 1996; Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1997; Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1997).
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]3. Tỉnh Hà Giang: Theo Báo cáo nhanh số 32/BC-PCTT ngày 03/7/2016 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, từ  đêm 01/7 đến 02/7, trên địa bàn huyện Xín Mần xảy ra mưa lớn kéo dài đã làm 02 người mất tích do bị nước cuốn trôi (Ly Seo Cù, sinh năm 1990 và Sùng Văn Thịnh, sinh năm 1999); 01 con trâu bị cuốn trôi; 01 cột điện bị đổ sập; 35m kè bị hư hỏng và sạt lở nhiều đoạn đường 178 với tổng khối lượng 1.800 m3 đất đá.
4. Tỉnh Cần Thơ: Theo Báo cáo 42/BC-PCTT-TKCN ngày 28/6/2016 của Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN thành phố Cần Thơ, tình hình thiệt hại do lốc xoáy trên địa bàn tỉnh từ ngày 25-27/6/2016 làm 01 người bị thương; sập 08 nhà; tốc mái 38 nhà; ước tổng thiệt hại 306 triệu đồng.
5. Tỉnh Tiền Giang: Theo báo cáo nhanh số 347/BC-PCTT ngày 28/6/2016 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh,ngày 27/6 mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè đã làm 01 nhà sập, 11 nhà tốc mái. Ước tính giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 90 triệu đồng.  
6. Tỉnh Quảng Bình: Theo báo cáo nhanh số 183/BCN-PCTTMT ngày 02/7/2016 của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, ngày 30/6, trong lúc neo đậu tránh mưa dông tại sông Gianh, 02 tàu cá của ngư dân xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị sét đánh cháy toàn bộ.
 7. Tỉnh Đắc Lắc: Theo báo cáo nhanh ngày 27/6/2016 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, mưa lớn và nước từ thượng nguồn sông Ea H’leo đổ về làm ngập nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn trên địa bàn huyện Ea Súp, chia cắt và cô lập một số vùng trong khoảng từ 5h đến 15h ngày 27/6. Đến sáng ngày 28/6, các khu vực bị ngập nước đã rút hết./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng – Trưởng ban (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
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